
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2110/QĐ-SGDĐT Bình Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Phúc khảo bài thi 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT, ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quy chế thi tuyển sinh lớp 10 ban hành kèm theo Quyết định số 

207/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2021 và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế thi tuyển sinh lớp 10 ban hành kèm theo Quyết định số 821/QĐ- 

SGDĐT ngày 22/3/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo thỏa thuận của Công an tỉnh tại Công văn số 161/CAT-PA03 ngày 

15/5/2023 về việc phân công lực lượng bảo vệ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2023-2024 gồm các ông (bà) có tên sau: (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Ban Phúc khảo bài thi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy 

chế thi tuyển sinh lớp 10 hiện hành. 

Thời gian làm việc: từ ngày 06/7/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Khai mạc chấm thi: lúc 8g00, ngày 06/7/2023. 

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. 



Kinh phí: Đơn vị có người được cử đi công tác chi trả chế độ công tác phí, 

Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm cho người được điều 

động tham gia Ban Phúc khảo bài thi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Công an tỉnh (để ph/h); 
- Lưu: VT, QLCLGD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH BAN PHÚC KHẢO BÀI THI 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 

(Theo Quyết định số: 2110 /QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2023) 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Trần Ngọc Thắng 
Trưởng phòng 

GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban 

2 Nguyễn Tiến Mạnh 
Phó TP 

QLCLGD 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban TT 

 
3 

 
Đỗ Mạnh Toàn 

 
Hiệu trưởng 

 
THPT chuyên Bình Long 

Phó Trưởng ban 

Trưởng môn chấm 

thi môn Toán 

 
4 

 
Lê Thị Bích Hạnh 

 
Hiệu trưởng 

 
THPT Lê Quí Đôn 

Phó Trưởng ban 

Trưởng môn chấm 

thi môn Ngữ văn 

 
5 

 
Nguyễn Văn Thạch 

Phó Hiệu 

trưởng 

 
THPT Lộc Ninh 

Phó Trưởng ban 

Trưởng môn chấm 

thi môn tiếng Anh 

 
6 

 
Nguyễn Mạnh Trường 

Phó Hiệu 

trưởng 

 
THPT Nguyễn Khuyến 

Phó Trưởng ban 

Trưởng môn chấm 

thi môn Hóa học 

 
7 

 
Hồ Viết Nghìn 

Phó Hiệu 

trưởng 

 
THPT Bù Đăng 

Phó Trưởng ban 

Trưởng môn chấm 

thi môn Vật lý 

8 Nguyễn Văn Nhân Phó Giám đốc TT GDTX Bình Phước 
Phó Trưởng ban 

Cơ sở vật chất 

MÔN TOÁN 

9 Lê Hoàng Vinh Giáo viên THPT Đồng Xoài Tổ trưởng 

CB chấm thi 

10 Cao Xuân Tân Giáo viên THPT Đồng Xoài CB chấm thi 

11 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên PT DTNT THPT Bình Phước CB chấm thi 

12 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên PT DTNT THPT Bình Phước CB chấm thi 

13 Vũ Văn Anh Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến CB chấm thi 

14 Lê Đình Năm Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến CB chấm thi 

15 Vũ Ngọc Tiến Giáo viên THPT Nguyễn Du CB chấm thi 

16 Lê Thị Mai Ly Giáo viên THPT Nguyễn Du CB chấm thi 

MÔN NGỮ VĂN 

17 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên THPT Đồng Xoài Tổ trưởng 

CB chấm thi 

18 Nguyễn Thị Ly Giáo viên THPT Đồng Xoài CB chấm thi 

19 Trần Thị Quyên Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến CB chấm thi 

20 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến CB chấm thi 

21 Đào Thị Thanh Thúy Giáo viên TH-THCS Lê Văn Tám, Chơn Thành CB chấm thi 

22 Vũ Thị Thanh Phượng Giáo viên THCS Minh Thắng, Chơn Thành CB chấm thi 

23 Võ Thị Ái Nghĩa Giáo viên THCS Thuận Phú, Đồng Phú CB chấm thi 

24 Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Phú CB chấm thi 



25 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Tân Lập, Đồng Phú CB chấm thi 

26 Đinh Thị Lệ Thủy Giáo viên TH-THCS Thanh Phú, Bình Long CB chấm thi 

27 Lê Đường Phương Giáo viên TH-THCS An Phú, Bình Long CB chấm thi 

28 Nguyễn Thanh Ngân Giáo viên THCS An Lộc B, Bình Long CB chấm thi 

MÔN TIẾNG ANH 

29 Nguyễn Thị Lâm Giáo viên THPT Nguyễn Du Tổ trưởng 

CB chấm thi 

30 Nguyễn Thị Diệu Hà Giáo viên THPT Đồng Xoài CB chấm thi 

31 Dương Thị Hồng Lân Giáo viên THPT Đồng Phú CB chấm thi 

32 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên THPT Đồng Xoài CB chấm thi 

MÔN VẬT LÍ 

33 Võ Khắc Sanh Giáo viên THPT Lộc Ninh Tổ trưởng 

CB chấm thi 

34 Hồ Anh Việt Giáo viên THPT Phước Long CB chấm thi 

MÔN HÓA HỌC 

35 Hoàng Văn Hứa Giáo viên THPT Phú Riềng Tổ trưởng 

CB chấm thi 

36 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến CB chấm thi 

BẢO VỆ, PHỤC VỤ, Y TẾ 

37 Hoàng Châu Giang Cán bộ Công an tỉnh Bảo vệ, trực 24/24 

38 Lê Duy Nam Cán bộ Công an tỉnh Bảo vệ, trực 24/24 

39 Châu Viết Thanh Nhân viên TT GDTX Bình Phước Bảo vệ, trực 24/24 

40 Phạm Thị Huệ Nhân viên TT GDTX Bình Phước Phục vụ 

41 Nguyễn Vũ Duy Nhật Nhân viên TT GDTX Bình Phước Phục vụ 

42 Trần Thị Thu Thủy Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Phục vụ 

43 Nguyễn Vi Phiên Nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo vệ, trực 24/24 

(Danh sách gồm 43 người) 


